MA TRẬN KIỂM TRA HKII-NĂM HỌC 2022-2023
MÔN:  VẬT LÍ 8
I. PHẠM VI KIỂM TRA

1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức của HS từ bài 13 đến bài 29
2. Kĩ năng:  Rèn khả năng tư duy, rèn kĩ năng tính toán chính xác, hợp lí, biết trình bày rõ ràng, mạch lạc.

3. Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận.
II. MA TRẬN
	Tên chủ đề
	Nhận biết 

(40%)
	Thông hiểu 

(30%)
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng

 (20%)
	Vận dụng cao

(10%)
	

	
	TNKQ
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Công cơ học
	Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công  (TNKQ)
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm

Tỉ lệ %
	0,5đ

(5%)
	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ

(5%)

	Công suất
	 
	Viết được công thức tính công suất  (TNKQ)
	
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	0,5đ

(5%)
	
	
	
	
	
	0,5đ

(5%)

	Định luật về công
	 
	Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn giản (TNKQ)
	
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	0,5đ

(5%)
	
	
	
	
	
	0,5đ

(5%)

	Cơ năng
	Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn (TNKQ)
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm 

Tỉ lệ %


	0,5đ

(5%)
	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ

(5%)

	Các chất đều được cấu tạo như thế nào?
	Nêu được giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

(TNKQ)
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm 

Tỉ lệ %
	0,5đ

(5%)
	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ

(5%)

	Dẫn nhiệt
	
	ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt.
(TNKQ)
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	
	0,5đ

(5%)
	
	
	
	
	
	0,5đ

(5%)

	Nhiệt năng
	Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng.

Nêu được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn.

(TL)
	Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách
(TL)
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	2

	Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	1,5đ

(15%)
	
	1,5đ

(15%)
	
	
	
	
	3,0đ

(30%)

	Công thức tính nhiệt lượng
	Viết được CT tính nhiệt lượng, giải thích được các đại lượng trong CT
(TL)
	
	
	
	
	Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.

(TL)
	

	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	2

	Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	1,0đ

(10%)
	
	
	
	
	
	1,0đ

(10%)
	2,0đ

(20%)

	Đối lưu- Bức xạ nhiệt
	
	
	
	
	Vận dụng được kiến thức về đối lưu, bức xạ nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.

(TL)
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	2,0đ

(20%)
	
	
	2,0đ

(20%)

	T.Số câu
	3
	2
	3
	1
	
	1
	
	1
	11

	T.Số điểm

Tỉ lệ %
	4,0đ

(40%)
	3,0đ

(30%)
	2,0đ

(20%)
	1,0đ

(10%)
	10đ

(100%)


	
	KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC 2022 - 2023
        MÔN:  VẬT LÍ 8
       Thời gian : 45 phút


A. TRẮC NGHIỆM (3đ) Lựa chọn một đáp án đúng ở mỗi câu tương ứng với mỗi câu hỏi
Câu 1. Trường hợp nào sau đây không có công cơ học?
      A. Người công nhân đang dùng ròng rọc kéo một vật lên cao

      B. Người học sinh đang cố sức đẩy hòn đá nhưng không đẩy nổi

      C. Người công nhân đang đẩy xe goong làm xe chuyển động

      D. Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao

Câu 2: Biểu thức tính công suất là:
A. P= A.t                         B. P= A /t                            C. P= t / A                      D. P= A.1/2(t )

Câu 3:  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công

 A. Các máy cơ đơn giản đều cho ta lợi về công

 B. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, chỉ được lợi về lực và lợi về đường đi
 C. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì sẽ thiệt hại bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

 D. Các máy cơ đơn giản đều có lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn cả đường đi.                                       
Câu 4: Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Khối lượng.                                                                     B. Vận tốc của vật
C. Khối lượng và chất làm vật                                             D. Khối lượng và vận tốc của vật
Câu 5: Chọn phát biểu sai:

 A. Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.
 B. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.
 C. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại
 D. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách
Câu 6: Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính? Chọn câu trả lời đúng nhất?
A. Đề phòng lớp này vỡ thì còn có lớp khác.
B. Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.
C. Để tăng thêm bề dày của kính.

D. Để tránh gió lạnh thổi vào nhà. 
B.TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1:  (1,5đ) Điền vào dấu …
a. Nhiệt năng của một vật là :……………………

b. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động ………….. và nhiệt năng của vật ……………….
Câu 2: (1,0đ) Nhiệt lượng thu vào tính theo CT nào? ( Viết CT và giải tên từng đại lượng trong CT)
Câu 3: (1,5đ)
a. Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng mấy cách? Kể tên.
b. Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt.
c. Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên
Câu 4: (2đ) 
a. Tại sao lớp nước ở phía dưới được đun nóng lại đi lên phía trên, còn lớp nước lạnh ở phía trên lại đi xuống dưới ?
b. Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra dòng đối lưu không ? Vì sao?
Câu 5: (1đ) Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết Trọng lượng riêng của nước D là 1000 kg/m3, nhiệt dung riêng của nước và của nhôm lần lượt là 4200 J/kg.K, 880 J/kg.K 
--------------HẾT-------------
	
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC 2022 – 2023
ĐÁP ÁN VẬT LÍ 8
Thời gian : 45 phút



A. TRẮC NGHIỆM (3đ) đáp án đúng ở mỗi câu, 0,5 đ / 1 câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	B
	C
	D
	D
	B


A. TỰ LUẬN (7đ)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	a.Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

b.Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn

	0,5đ
0,5đ
0,5đ

	2
	Công thức tính nhiệt lượng thu vào
Q= mc∆t

Trong đó:

Q: Nhiệt lượng, đơn vị (J)

m: Khối lượng, đơn vị (kg)

c: Nhiệt dung riêng của chất làm vật ( J/kg.K)

∆t: Độ tăng nhiệt độ (oC)
	0,5đ
0,5đ

	3
	a. Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng 2 cách: Thực hiện công hoặc truyền nhiệt
b. Đặt miếng đồng lên nắp một nồi nước đang sôi, sau một thời gian, miếng đồng sẽ nóng lên
c. Cách 1:Dùng búa đập lên miếng đồng nhiều lần, miếng đồng sẽ nóng lên.

Cách 2: Cọ xát miếng đồng nhiều lần lên nền khi đó miếng đồng sẽ nóng lên. 
	0,5đ
0,5đ
0,5đ

	4
	a. Lớp nước ở phía dưới nóng lên trước, nở ra, trọng lượng riêng của nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh ở phía trên. Do đó lớp nước nóng nổi lên, còn lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòng đối lưu.
b. Trong chân không và trong chất rắn không  xảy ra dòng đối lưu vì trong chân không  cũng như trong chất rắn không thể tạo thành các dòng đối lưu

	1,0đ
1,0đ

	5
	Đổi V= 1 lít = 1 dm3 = 0,001 m3
Khối lượng của nước là

m=D.V= 1000. 0,001= 1 kg

Nhiệt lượng nước và ấm nhôm thu vào để tăng từ 25oC lên 100oC

Q= (m nhômC nhôm + m nước C nước). ( 100- 25)

   =( 0,5.880  + 1.4200). 75= 348000 (J)


	1,0đ


---HẾT---
	
	
	

	
	
	

	
	


